
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 1 
CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI 

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 19/12/2022 đến 13/01/2022 

TÊN 
HOẠT 
ĐỘNG 

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 

CHUNG 

 
TUẦN 1 

GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

LÀM QUEN VỚI 
TOÁN 

 

LÀM QUEN VĂN HỌC TẠO HÌNH GIÁO DỤC ÂM NHẠC 
KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 

- Bò thấp.   
- Ôn nhận biết to – nhỏ.   
 
 

 
- Thơ “Đàn gà con” 
 

 
- Tô màu con gà con 

 
- Hoạt  động 1: Vận động 
theo nhạc “Một con vịt” 
- Hoạt động 2: Trò 
chuyện về ngày noel.  

 
TUẦN 2 

 

- Bò theo đường zích zắc. - Ôn cao hơn – thấp 
hơn.   

 

- Truyện “Bác Gấu đen và 
hai chú thỏ”.  

 

- Tô màu con hươu cao cổ. - Hoạt động 1: Nghe hát 
“Chú voi con ở Bản 
Đôn”. 

- Hoạt động 2: Các con 
vật sống trong thảo cầm 
viên.  

TUẦN 3 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

- Dài – ngắn.  - Thơ “Rong và cá”. - Cắt dán con cá.  - Hoạt động 1: Vận động 
theo nhạc “Cá vàng bơi”. 

- Hoạt động 2: Động vật 
sống dưới nước.  



 TUẦN 4 

- Đi thay đổi tốc độ theo 
hiệu lệnh.  

- Nhận biết sự khác biệt 
rõ nét về số lượng của 
2 nhóm đồ vật.  

- Thơ “Ong và bướm” - Tô màu côn trùng.   - Hoạt động 1: Vận động 
theo nhạc “Con chim 
non”. 

- Hoạt động 2: Vòng đời 
phát triển của bướm.  

 
 
 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 
NGOÀI 
TRỜI 

 
TUẦN 1 

- Trò chuyện về con mèo. 

-Trỏ chơi vận động: Mèo 
và chim sẻ 

- Quan sát trò chuyện 
về con chó.  

- Trò chơi dân gian : 
lộn cầu vồng  

- Giải câu đố về các con vật 
sống trên cạn.  

- Trò chơi vận động: Cá sấu 
lên bờ.  

 

- Quan sát, trò chuyện về 
con gà. 

-Trỏ chơi vận động: Cáo và 
gà 

- Trò chuyện về con vật 
nuôi bé thích.  

- Trò chơi dân gian : 
“Mèo đuổi chuột”. 

 

 
TUẦN 2 

- Trò chuyện về con voi. 
-Trỏ chơi vận động:Về 
đúng nhà 

- Trò chuyện về con hổ. 
- Trò chơi vận động: 
Bịt mắt bắt dê. 

 

-Đi dạo và quan sát thời tiết 
hôm nay 

-Trỏ chơi dân gian: kéo co 

 

- Trò chuyện về con thỏ.  

- Trò chơi vận động: Thỏ 
tìm chuồng 

 - Nhặt rác, lá rụng và 
chăm sóc cây xanh  

- Trò chơi vận động: Chó 
sói xấu tính.  

 
TUẦN 3 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

- Trò chuyện về các con 
vật sống dưới nước 
ngọt và nước mặn.  

- Trò chơi vận động: 
Người chăn vịt. 

 

-Quan sát, trò chuyện về 
con cá chép.  

- Trò chơi vận động: Bắt cá 

 

- Quan sát, trò chuyện về 
con sò.  

- Trò chơi vận động: Thi 
xem ai nhanh. 

- Quan sát thời tiết trong 
ngày.  

- Trò chơi vận động: Về 
đúng nhà  

TUẦN 4 

- Trò chuyện về con 
bướm.   

- Trò chơi vận động:  

Cá sấu lên bờ.  

- Trò chuyện về con 
giun.  

- Trò chơi vận động : 
Ai tài ai khéo 

- Trò chuyện về con bọ 
cánh cam.  

- Trò chơi vận động: Gấu và 
người thợ săn.  

- Trò chuyện về con cào 
cào.   

-Trò chơi dân gian: kéo cưa 
lừa sẻ 

- Trò chuyện về con thằn 
lằn. 

- Trò chơi vận động:  

Ôtô và chim sẻ. 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
GÓC 

 
TUẦN 1 

 
 

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây trang trại chăn 
nuôi. 

*GÓC THƯ VIỆN : 
 
- Xem các tập tranh về 
chủ đề 

*GÓC ÂM NHẠC: 

- Múa hát bài hát trong chủ 
đề 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Cửa hàng bán các loại gia 
súc, gia cầm.  
 

* GÓC HỌC TẬP: 
 
- Chơi xếp hình từ các 
hình học. 
 



 
TUẦN 2 

 

*GÓC HỌC TẬP: 
- Ghép tranh lô tô các 
con vật.  
 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Cửa hàng bán thức ăn 
gia súc gia cầm.  
 

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây vườn bách thú.  

*GÓC TẠO HÌNH: 
- Tô màu, xé dán, nặn theo 
chủ đề. 
 

*GÓC THIÊN NHIÊN 
- Chăm sóc cây xanh 
vườn trường.  

TUẦN 3 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

*GÓC THIÊN 
NHIÊN 
- Chăm sóc cây xanh 

*GÓC TẠO HÌNH: 
- Tô màu đồ dùng của bé.  

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây hồ cá.  

*GÓC THƯ VIỆN: 

- Xem tranh liên quan 
đến chủ đề. 

TUẦN 4 

*GÓC THIÊN NHIÊN 

- Chăm sóc cây xanh 
vườn trường. 

*GÓC TẠO HÌNH 
- Nặn một số con côn 
trùng bé thích.    

*GÓC HỌC TẬP 
- Ghép tranh lô tô một số 
loài côn trùng.  

*GÓC THƯ VIỆN 

- Xem tranh kể theo nội 
dung.  

*GÓC ÂM NHẠC 
- Múa hát bài hát trong 
chủ đề 

 
 

HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU 

 
TUẦN 1 

 

- Rèn trẻ tự xúc ăn 

- Nêu gương cuối ngày. 

- LQCC: Chữ i. 

- Nêu gương cuối 
ngày. 

- Giáo dục trẻ biết chia sẻ. 

- Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động: Mèo 
đuổi chuột. 

- Nêu gương cuối ngày. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

 
TUẦN 2 

 

- Rèn trẻ kỹ năng tự 
phục vụ bản thân.  

- Nêu gương cuối 
ngày. 

- LQCC: Chữ t. 

- Nêu gương cuối 
ngày. 

-  Giáo dục trẻ biết nhường 
nhịn. 

- Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi dân gian: Bịt 
mắt bắt dê 

- Nêu gương cuối ngày. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

 
TUẦN 3 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

- LQCC: Chữ c. 

- Nêu gương cuối 
ngày. 

- Giáo dục trẻ biết kính 
trọng người lớn.  

- Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động: Thỏ 
tìm chuồng.  

- Nêu gương cuối ngày. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

TUẦN 4 

- Rèn kỹ năng gấp quần 
áo.  

- Nêu gương cuối ngày. 

 

- LQCC: Ôn tập chữ i, 
t, c.   

- Nêu gương cuối 
ngày. 

- Giáo dục trẻ biết cảm ơn 
và xin lỗi.  

- Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi dân gian: Dung 
dăng dung dẻ.   

- Nêu gương cuối ngày. 

 

- Biểu diễn văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

 

     BGH DUYỆT                                                                                                             GIÁO VIÊN THỰC HIỆN 



 

ĐINH THỊ LẠ                                                                                                            NGUYỄN THỊ TUYẾT 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 2 
CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI 

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 19/12/2022 đến 13/01/2023 

TÊN 
HOẠT 
ĐỘNG 

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 

CHUNG 

 
TUẦN 1 

GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

LÀM QUEN VĂN 
HỌC 

TẠO HÌNH LÀM QUEN VỚI TOÁN 
 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 
KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 
- Bò thấp.   

- Thơ “Đàn gà con” 
 

 
- Tô màu con gà con 

 
- Ôn nhận biết to – nhỏ.   
 
 

 
- Hoạt  động 1: Vận động 
theo nhạc “Một con vịt” 
- Hoạt động 2: Trò 
chuyện về ngày noel.  
 

 
TUẦN 2 

 

- Bò theo đường zích zắc. - Truyện “Bác Gấu đen 
và hai chú thỏ”.  

 

- Tô màu con hươu cao cổ. - Ôn cao hơn – thấp hơn.   

 

- Hoạt động 1: Nghe hát 
“Chú voi con ở Bản 
Đôn”. 

- Hoạt động 2: Các con 
vật sống trong thảo cầm 
viên.  

TUẦN 3 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

- Thơ “Rong và cá”. - Cắt dán con cá.  - Dài – ngắn.  - Hoạt động 1: Vận động 
theo nhạc “Cá vàng bơi”. 

- Hoạt động 2: Động vật 
sống dưới nước.  



 TUẦN 4 

- Trò chuyện về con 
bướm.   

- Trò chơi vận động:  

Cá sấu lên bờ.  

- Trò chuyện về con 
giun.  

- Trò chơi vận động : 
Ai tài ai khéo 

- Trò chuyện về con bọ 
cánh cam.  

- Trò chơi vận động: Gấu và 
người thợ săn.  

- Trò chuyện về con cào 
cào.   

-Trò chơi dân gian: kéo cưa 
lừa sẻ 

- Trò chuyện về con thằn 
lằn. 

- Trò chơi vận động:  

Ôtô và chim sẻ. 

 
 
 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 
NGOÀI 
TRỜI 

 
TUẦN 1 

- Trò chuyện về con mèo. 

-Trỏ chơi vận động: Mèo 
và chim sẻ 

- Quan sát trò chuyện 
về con chó.  

- Trò chơi dân gian : 
lộn cầu vồng  

 

- Giải câu đố về các con vật 
sống trên cạn.  

- Trò chơi vận động: Cá sấu 
lên bờ.  

 

- Quan sát, trò chuyện về 
con gà. 

-Trỏ chơi vận động: Cáo và 
gà 

- Trò chuyện về con vật 
nuôi bé thích.  

- Trò chơi dân gian : 
“Mèo đuổi chuột”. 

 

 
TUẦN 2 

- Trò chuyện về con voi. 
-Trỏ chơi vận động:Về 
đúng nhà 

- Trò chuyện về con hổ. 
- Trò chơi vận động: 
Bịt mắt bắt dê. 

 

-Đi dạo và quan sát thời tiết 
hôm nay 

-Trỏ chơi dân gian: kéo co 

 

- Trò chuyện về con thỏ.  

- Trò chơi vận động: Thỏ 
tìm chuồng 

 - Nhặt rác, lá rụng và 
chăm sóc cây xanh  

- Trò chơi vận động: Chó 
sói xấu tính.  

 
TUẦN 3 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

- Trò chuyện về các con 
vật sống dưới nước 
ngọt và nước mặn.  

- Trò chơi vận động: 
Người chăn vịt. 

 

-Quan sát, trò chuyện về 
con cá chép.  

- Trò chơi vận động: Bắt cá 

 

- Quan sát, trò chuyện về 
con sò.  

- Trò chơi vận động: Thi 
xem ai nhanh. 

- Quan sát thời tiết trong 
ngày.  

- Trò chơi vận động: Về 
đúng nhà  

TUẦN 4 

- Trò chuyện về con 
bướm.   

- Trò chơi vận động:  

Cá sấu lên bờ.  

- Trò chuyện về con 
giun.  

- Trò chơi vận động : 
Ai tài ai khéo 

- Trò chuyện về con bọ 
cánh cam.  

- Trò chơi vận động: Gấu và 
người thợ săn.  

- Trò chuyện về con cào 
cào.   

-Trò chơi dân gian: kéo cưa 
lừa sẻ 

- Trò chuyện về con thằn 
lằn. 

- Trò chơi vận động:  

Ôtô và chim sẻ. 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
GÓC 

 
TUẦN 1 

 
 

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây trang trại chăn 
nuôi. 

*GÓC THƯ VIỆN : 
 
- Xem các tập tranh về 
chủ đề 

*GÓC ÂM NHẠC: 

- Múa hát bài hát trong chủ 
đề 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Cửa hàng bán các loại gia 
súc, gia cầm.  
 

* GÓC HỌC TẬP: 
 
- Chơi xếp hình từ các 
hình học. 
 



 
TUẦN 2 

 

*GÓC HỌC TẬP: 
- Ghép tranh lô tô các 
con vật.  
 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Cửa hàng bán thức ăn 
gia súc gia cầm.  
 

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây vườn bách thú.  

*GÓC TẠO HÌNH: 
- Tô màu, xé dán, nặn theo 
chủ đề. 
 

*GÓC THIÊN NHIÊN 
- Chăm sóc cây xanh 
vườn trường.  

TUẦN 3 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

*GÓC THIÊN 
NHIÊN 
- Chăm sóc cây xanh 

*GÓC TẠO HÌNH: 
- Tô màu đồ dùng của bé.  

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây hồ cá.  

*GÓC THƯ VIỆN: 

- Xem tranh liên quan 
đến chủ đề. 

TUẦN 4 

*GÓC THIÊN NHIÊN 

- Chăm sóc cây xanh 
vườn trường. 

*GÓC TẠO HÌNH 
- Nặn một số con côn 
trùng bé thích.    

*GÓC HỌC TẬP 
- Ghép tranh lô tô một số 
loài côn trùng.  

*GÓC THƯ VIỆN 

- Xem tranh kể theo nội 
dung.  

*GÓC ÂM NHẠC 
- Múa hát bài hát trong 
chủ đề 

 
 

HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU 

 
TUẦN 1 

 

- Rèn trẻ tự xúc ăn 

- Nêu gương cuối ngày. 

- LQCC: Chữ i. 

- Nêu gương cuối 
ngày. 

- Giáo dục trẻ biết chia sẻ. 

- Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động: Mèo 
đuổi chuột. 

- Nêu gương cuối ngày. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

 
TUẦN 2 

 

- Rèn trẻ kỹ năng tự 
phục vụ bản thân.  

- Nêu gương cuối 
ngày. 

- LQCC: Chữ t. 

- Nêu gương cuối 
ngày. 

-  Giáo dục trẻ biết nhường 
nhịn. 

- Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi dân gian: Bịt 
mắt bắt dê 

- Nêu gương cuối ngày. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

 
TUẦN 3 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

- LQCC: Chữ c. 

- Nêu gương cuối 
ngày. 

- Giáo dục trẻ biết kính 
trọng người lớn.  

- Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động: Thỏ 
tìm chuồng.  

- Nêu gương cuối ngày. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

TUẦN 4 

- Rèn kỹ năng gấp quần 
áo.  

- Nêu gương cuối ngày. 

 

- LQCC: Ôn tập chữ i, 
t, c.   

- Nêu gương cuối 
ngày. 

- Giáo dục trẻ biết cảm ơn 
và xin lỗi.  

- Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi dân gian: Dung 
dăng dung dẻ.   

- Nêu gương cuối ngày. 

 

- Biểu diễn văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

 

     BGH DUYỆT                                                                                                             GIÁO VIÊN THỰC HIỆN 



 

ĐINH THỊ LẠ                                                                                                              NGUYỄN THỊ HIỀN 

 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 3 
CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI 

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 19/12/2022 đến 13/01/2023 

TÊN 
HOẠT 
ĐỘNG 

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 

CHUNG 

 
TUẦN 1 

GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

TẠO HÌNH LÀM QUEN VĂN HỌC LÀM QUEN VỚI TOÁN 
 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 
KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 

- Bò thấp.   
- Tô màu con gà 

con 

 
- Thơ “Đàn gà con” 
 

 
- Ôn nhận biết to – nhỏ.   
 
 

 
- Hoạt  động 1: Vận động 
theo nhạc “Một con vịt” 
- Hoạt động 2: Trò 
chuyện về ngày noel.  
 

 
TUẦN 2 

 

- Bò theo đường zích zắc. - Tô màu con hươu cao 
cổ. 

- Truyện “Bác Gấu đen và 
hai chú thỏ”.  

 

- Ôn cao hơn – thấp hơn.   

 

- Hoạt động 1: Nghe hát 
“Chú voi con ở Bản 
Đôn”. 

- Hoạt động 2: Các con 
vật sống trong thảo cầm 
viên.  



TUẦN 3 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

- Cắt dán con cá.  - Thơ “Rong và cá”. - Dài – ngắn.  - Hoạt động 1: Vận động 
theo nhạc “Cá vàng bơi”. 

- Hoạt động 2: Động vật 
sống dưới nước.  

 TUẦN 4 

- Đi thay đổi tốc độ theo 
hiệu lệnh.  

- Tô màu côn trùng.   - Thơ “Ong và bướm” - Nhận biết sự khác biệt rõ 
nét về số lượng của 2 
nhóm đồ vật.  

- Hoạt động 1: Vận động 
theo nhạc “Con chim 
non”. 

- Hoạt động 2: Vòng đời 
phát triển của bướm.  

 
 
 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 
NGOÀI 
TRỜI 

 
TUẦN 1 

- Trò chuyện về con mèo. 

-Trỏ chơi vận động: Mèo 
và chim sẻ 

- Quan sát trò chuyện 
về con chó.  

- Trò chơi dân gian : 
lộn cầu vồng  

 

- Giải câu đố về các con vật 
sống trên cạn.  

- Trò chơi vận động: Cá sấu 
lên bờ.  

 

- Quan sát, trò chuyện về 
con gà. 

-Trỏ chơi vận động: Cáo và 
gà 

- Trò chuyện về con vật 
nuôi bé thích.  

- Trò chơi dân gian : 
“Mèo đuổi chuột”. 

 

 
TUẦN 2 

- Trò chuyện về con voi. 
-Trỏ chơi vận động:Về 
đúng nhà 

- Trò chuyện về con hổ. 
- Trò chơi vận động: 
Bịt mắt bắt dê. 

 

-Đi dạo và quan sát thời tiết 
hôm nay 

-Trỏ chơi dân gian: kéo co 

 

- Trò chuyện về con thỏ.  

- Trò chơi vận động: Thỏ 
tìm chuồng 

 - Nhặt rác, lá rụng và 
chăm sóc cây xanh  

- Trò chơi vận động: Chó 
sói xấu tính.  

 
TUẦN 3 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

- Trò chuyện về các con 
vật sống dưới nước 
ngọt và nước mặn.  

- Trò chơi vận động: 
Người chăn vịt. 

 

-Quan sát, trò chuyện về 
con cá chép.  

- Trò chơi vận động: Bắt cá 

 

- Quan sát, trò chuyện về 
con sò.  

- Trò chơi vận động: Thi 
xem ai nhanh. 

- Quan sát thời tiết trong 
ngày.  

- Trò chơi vận động: Về 
đúng nhà  

TUẦN 4 

- Trò chuyện về con 
bướm.   

- Trò chơi vận động:  

- Trò chuyện về con 
giun.  

- Trò chơi vận động : 

- Trò chuyện về con bọ 
cánh cam.  

- Trò chơi vận động: Gấu và 

- Trò chuyện về con cào 
cào.   

-Trò chơi dân gian: kéo cưa 

- Trò chuyện về con thằn 
lằn. 

- Trò chơi vận động:  



Cá sấu lên bờ.  Ai tài ai khéo người thợ săn.  lừa sẻ Ôtô và chim sẻ. 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
GÓC 

 
TUẦN 1 

 
 

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây trang trại chăn 
nuôi. 

*GÓC THƯ VIỆN : 
 
- Xem các tập tranh về 
chủ đề 

*GÓC ÂM NHẠC: 

- Múa hát bài hát trong chủ 
đề 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Cửa hàng bán các loại gia 
súc, gia cầm.  
 

* GÓC HỌC TẬP: 
 
- Chơi xếp hình từ các 
hình học. 
 

 
TUẦN 2 

 

*GÓC HỌC TẬP: 
- Ghép tranh lô tô các 
con vật.  
 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Cửa hàng bán thức ăn 
gia súc gia cầm.  
 

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây vườn bách thú.  

*GÓC TẠO HÌNH: 
- Tô màu, xé dán, nặn theo 
chủ đề. 
 

*GÓC THIÊN NHIÊN 
- Chăm sóc cây xanh 
vườn trường.  

TUẦN 3 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

*GÓC THIÊN 
NHIÊN 
- Chăm sóc cây xanh 

*GÓC TẠO HÌNH: 
- Tô màu đồ dùng của bé.  

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây hồ cá.  

*GÓC THƯ VIỆN: 

- Xem tranh liên quan 
đến chủ đề. 

TUẦN 4 

*GÓC THIÊN NHIÊN 

- Chăm sóc cây xanh 
vườn trường. 

*GÓC TẠO HÌNH 
- Nặn một số con côn 
trùng bé thích.    

*GÓC HỌC TẬP 
- Ghép tranh lô tô một số 
loài côn trùng.  

*GÓC THƯ VIỆN 

- Xem tranh kể theo nội 
dung.  

*GÓC ÂM NHẠC 
- Múa hát bài hát trong 
chủ đề 

 
 

HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU 

 
TUẦN 1 

 

- Rèn trẻ tự xúc ăn 

- Nêu gương cuối ngày. 

- LQCC: Chữ i. 

- Nêu gương cuối 
ngày. 

- Giáo dục trẻ biết chia sẻ. 

- Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động: Mèo 
đuổi chuột. 

- Nêu gương cuối ngày. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

 
TUẦN 2 

 

- Rèn trẻ kỹ năng tự 
phục vụ bản thân.  

- Nêu gương cuối 
ngày. 

- LQCC: Chữ t. 

- Nêu gương cuối 
ngày. 

-  Giáo dục trẻ biết nhường 
nhịn. 

- Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi dân gian: Bịt 
mắt bắt dê 

- Nêu gương cuối ngày. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

 
TUẦN 3 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

- LQCC: Chữ c. 

- Nêu gương cuối 
ngày. 

- Giáo dục trẻ biết kính 
trọng người lớn.  

- Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động: Thỏ 
tìm chuồng.  

- Nêu gương cuối ngày. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  



TUẦN 4 

- Rèn kỹ năng gấp quần 
áo.  

- Nêu gương cuối ngày. 

 

- LQCC: Ôn tập chữ i, 
t, c.   

- Nêu gương cuối 
ngày. 

- Giáo dục trẻ biết cảm ơn 
và xin lỗi.  

- Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi dân gian: Dung 
dăng dung dẻ.   

- Nêu gương cuối ngày. 

 

- Biểu diễn văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

    BGH DUYỆT                                                                                                             GIÁO VIÊN THỰC HIỆN 

 

 

 ĐINH THỊ LẠ                                                                                                           NGUYỄN THỊ NHỰT NGUYỆT 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 4 
CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI 

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 19/12/2022 đến 13/01/2023 

TÊN 
HOẠT 
ĐỘNG 

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 

CHUNG 

 
TUẦN 1 

GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

LÀM QUEN VỚI 
TOÁN 

 

TẠO HÌNH LÀM QUEN VĂN HỌC GIÁO DỤC ÂM NHẠC 
KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 
- Bò thấp.   

- Ôn nhận biết to – nhỏ.   
 
 

 
- Tô màu con gà con 

 
- Thơ “Đàn gà con” 
 

 
- Hoạt  động 1: Vận động 
theo nhạc “Một con vịt” 
- Hoạt động 2: Trò 
chuyện về ngày noel.  
 

 
TUẦN 2 

 

- Bò theo đường zích zắc. - Ôn cao hơn – thấp 
hơn.   

 

- Tô màu con hươu cao cổ. - Truyện “Bác Gấu đen và 
hai chú thỏ”.  

 

- Hoạt động 1: Nghe hát 
“Chú voi con ở Bản 
Đôn”. 

- Hoạt động 2: Các con 
vật sống trong thảo cầm 



viên.  

TUẦN 3 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

- Dài – ngắn.  - Cắt dán con cá.  - Thơ “Rong và cá”. - Hoạt động 1: Vận động 
theo nhạc “Cá vàng bơi”. 

- Hoạt động 2: Động vật 
sống dưới nước.  

 TUẦN 4 

- Đi thay đổi tốc độ theo 
hiệu lệnh.  

- Nhận biết sự khác biệt 
rõ nét về số lượng của 
2 nhóm đồ vật.  

- Tô màu côn trùng.   - Thơ “Ong và bướm” - Hoạt động 1: Vận động 
theo nhạc “Con chim 
non”. 

- Hoạt động 2: Vòng đời 
phát triển của bướm.  

 
 
 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 
NGOÀI 
TRỜI 

 
TUẦN 1 

- Trò chuyện về con mèo. 

-Trỏ chơi vận động: Mèo 
và chim sẻ 

- Quan sát trò chuyện 
về con chó.  

- Trò chơi dân gian : 
lộn cầu vồng  

 

- Giải câu đố về các con vật 
sống trên cạn.  

- Trò chơi vận động: Cá sấu 
lên bờ.  

 

- Quan sát, trò chuyện về 
con gà. 

-Trỏ chơi vận động: Cáo và 
gà 

- Trò chuyện về con vật 
nuôi bé thích.  

- Trò chơi dân gian : 
“Mèo đuổi chuột”. 

 

 
TUẦN 2 

- Trò chuyện về con voi. 
-Trỏ chơi vận động:Về 
đúng nhà 

- Trò chuyện về con hổ. 
- Trò chơi vận động: 
Bịt mắt bắt dê. 

 

-Đi dạo và quan sát thời tiết 
hôm nay 

-Trỏ chơi dân gian: kéo co 

 

- Trò chuyện về con thỏ.  

- Trò chơi vận động: Thỏ 
tìm chuồng 

 - Nhặt rác, lá rụng và 
chăm sóc cây xanh  

- Trò chơi vận động: Chó 
sói xấu tính.  

 
TUẦN 3 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

- Trò chuyện về các con 
vật sống dưới nước 
ngọt và nước mặn.  

- Trò chơi vận động: 
Người chăn vịt. 

 

-Quan sát, trò chuyện về 
con cá chép.  

- Trò chơi vận động: Bắt cá 

 

- Quan sát, trò chuyện về 
con sò.  

- Trò chơi vận động: Thi 
xem ai nhanh. 

- Quan sát thời tiết trong 
ngày.  

- Trò chơi vận động: Về 
đúng nhà  

TUẦN 4 
- Trò chuyện về con 
bướm.   

- Trò chuyện về con 
giun.  

- Trò chuyện về con bọ 
cánh cam.  

- Trò chuyện về con cào 
cào.   

- Trò chuyện về con thằn 
lằn. 



- Trò chơi vận động:  

Cá sấu lên bờ.  

- Trò chơi vận động : 
Ai tài ai khéo 

- Trò chơi vận động: Gấu và 
người thợ săn.  

-Trò chơi dân gian: kéo cưa 
lừa sẻ 

- Trò chơi vận động:  

Ôtô và chim sẻ. 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
GÓC 

 
TUẦN 1 

 
 

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây trang trại chăn 
nuôi. 

*GÓC THƯ VIỆN : 
 
- Xem các tập tranh về 
chủ đề 

*GÓC ÂM NHẠC: 

- Múa hát bài hát trong chủ 
đề 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Cửa hàng bán các loại gia 
súc, gia cầm.  
 

* GÓC HỌC TẬP: 
 
- Chơi xếp hình từ các 
hình học. 
 

 
TUẦN 2 

 

*GÓC HỌC TẬP: 
- Ghép tranh lô tô các 
con vật.  
 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Cửa hàng bán thức ăn 
gia súc gia cầm.  
 

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây vườn bách thú.  

*GÓC TẠO HÌNH: 
- Tô màu, xé dán, nặn theo 
chủ đề. 
 

*GÓC THIÊN NHIÊN 
- Chăm sóc cây xanh 
vườn trường.  

TUẦN 3 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

*GÓC THIÊN 
NHIÊN 
- Chăm sóc cây xanh 

*GÓC TẠO HÌNH: 
- Tô màu đồ dùng của bé.  

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây hồ cá.  

*GÓC THƯ VIỆN: 

- Xem tranh liên quan 
đến chủ đề. 

TUẦN 4 

*GÓC THIÊN NHIÊN 

- Chăm sóc cây xanh 
vườn trường. 

*GÓC TẠO HÌNH 
- Nặn một số con côn 
trùng bé thích.    

*GÓC HỌC TẬP 
- Ghép tranh lô tô một số 
loài côn trùng.  

*GÓC THƯ VIỆN 

- Xem tranh kể theo nội 
dung.  

*GÓC ÂM NHẠC 
- Múa hát bài hát trong 
chủ đề 

 
 

HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU 

 
TUẦN 1 

 

- Rèn trẻ tự xúc ăn 

- Nêu gương cuối ngày. 

- LQCC: Chữ i. 

- Nêu gương cuối 
ngày. 

- Giáo dục trẻ biết chia sẻ. 

- Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động: Mèo 
đuổi chuột. 

- Nêu gương cuối ngày. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

 
TUẦN 2 

 

- Rèn trẻ kỹ năng tự 
phục vụ bản thân.  

- Nêu gương cuối 
ngày. 

- LQCC: Chữ t. 

- Nêu gương cuối 
ngày. 

-  Giáo dục trẻ biết nhường 
nhịn. 

- Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi dân gian: Bịt 
mắt bắt dê 

- Nêu gương cuối ngày. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

 
TUẦN 3 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

- LQCC: Chữ c. 

- Nêu gương cuối 
ngày. 

- Giáo dục trẻ biết kính 
trọng người lớn.  

- Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động: Thỏ 
tìm chuồng.  

- Nêu gương cuối ngày. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  



TUẦN 4 

- Rèn kỹ năng gấp quần 
áo.  

- Nêu gương cuối ngày. 

 

- LQCC: Ôn tập chữ i, 
t, c.   

- Nêu gương cuối 
ngày. 

- Giáo dục trẻ biết cảm ơn 
và xin lỗi.  

- Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi dân gian: Dung 
dăng dung dẻ.   

- Nêu gương cuối ngày. 

 

- Biểu diễn văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

     BGH DUYỆT                                                                                                             GIÁO VIÊN THỰC HIỆN 

 

 

 ĐINH THỊ LẠ                                                                                                          NGUYỄN THỊ THÚY AN 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 5 
CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI 

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 19/12/2022 đến 13/01/2023 

TÊN 
HOẠT 
ĐỘNG 

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 

CHUNG 

 
TUẦN 1 

GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

LÀM QUEN VĂN 
HỌC 

LÀM QUEN VỚI TOÁN 
 

TẠO HÌNH GIÁO DỤC ÂM NHẠC 
KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 

- Bò thấp.   
- Thơ “Đàn gà con” 
 

 
- Ôn nhận biết to – nhỏ.   
 
 

 
- Tô màu con gà con 

 
- Hoạt  động 1: Vận động 
theo nhạc “Một con vịt” 
- Hoạt động 2: Trò 
chuyện về ngày noel.  
 

 
- Bò theo đường zích zắc. - Truyện “Bác Gấu đen - Ôn cao hơn – thấp hơn.   - Tô màu con hươu cao cổ. - Hoạt động 1: Nghe hát 

“Chú voi con ở Bản 



TUẦN 2 

 

và hai chú thỏ”.  

 

 Đôn”. 

- Hoạt động 2: Các con 
vật sống trong thảo cầm 
viên.  

TUẦN 3 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

- Thơ “Rong và cá”. - Dài – ngắn.  - Cắt dán con cá.  - Hoạt động 1: Vận động 
theo nhạc “Cá vàng bơi”. 

- Hoạt động 2: Động vật 
sống dưới nước.  

 TUẦN 4 

- Đi thay đổi tốc độ theo 
hiệu lệnh.  

- Thơ “Ong và bướm” - Nhận biết sự khác biệt rõ 
nét về số lượng của 2 
nhóm đồ vật.  

- Tô màu côn trùng.   - Hoạt động 1: Vận động 
theo nhạc “Con chim 
non”. 

- Hoạt động 2: Vòng đời 
phát triển của bướm.  

 
 
 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 
NGOÀI 
TRỜI 

 
TUẦN 1 

- Trò chuyện về con mèo. 

-Trỏ chơi vận động: Mèo 
và chim sẻ 

- Quan sát trò chuyện 
về con chó.  

- Trò chơi dân gian : 
lộn cầu vồng  

 

- Giải câu đố về các con vật 
sống trên cạn.  

- Trò chơi vận động: Cá sấu 
lên bờ.  

 

- Quan sát, trò chuyện về 
con gà. 

-Trỏ chơi vận động: Cáo và 
gà 

- Trò chuyện về con vật 
nuôi bé thích.  

- Trò chơi dân gian : 
“Mèo đuổi chuột”. 

 

 
TUẦN 2 

- Trò chuyện về con voi. 
-Trỏ chơi vận động:Về 
đúng nhà 

- Trò chuyện về con hổ. 
- Trò chơi vận động: 
Bịt mắt bắt dê. 

 

-Đi dạo và quan sát thời tiết 
hôm nay 

-Trỏ chơi dân gian: kéo co 

 

- Trò chuyện về con thỏ.  

- Trò chơi vận động: Thỏ 
tìm chuồng 

 - Nhặt rác, lá rụng và 
chăm sóc cây xanh  

- Trò chơi vận động: Chó 
sói xấu tính.  

 
TUẦN 3 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

- Trò chuyện về các con 
vật sống dưới nước 
ngọt và nước mặn.  

- Trò chơi vận động: 
Người chăn vịt. 

-Quan sát, trò chuyện về 
con cá chép.  

- Trò chơi vận động: Bắt cá 

 

- Quan sát, trò chuyện về 
con sò.  

- Trò chơi vận động: Thi 
xem ai nhanh. 

- Quan sát thời tiết trong 
ngày.  

- Trò chơi vận động: Về 
đúng nhà  



 

TUẦN 4 

- Trò chuyện về con 
bướm.   

- Trò chơi vận động:  

Cá sấu lên bờ.  

- Trò chuyện về con 
giun.  

- Trò chơi vận động : 
Ai tài ai khéo 

- Trò chuyện về con bọ 
cánh cam.  

- Trò chơi vận động: Gấu và 
người thợ săn.  

- Trò chuyện về con cào 
cào.   

-Trò chơi dân gian: kéo cưa 
lừa sẻ 

- Trò chuyện về con thằn 
lằn. 

- Trò chơi vận động:  

Ôtô và chim sẻ. 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
GÓC 

 
TUẦN 1 

 
 

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây trang trại chăn 
nuôi. 

*GÓC THƯ VIỆN : 
 
- Xem các tập tranh về 
chủ đề 

*GÓC ÂM NHẠC: 

- Múa hát bài hát trong chủ 
đề 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Cửa hàng bán các loại gia 
súc, gia cầm.  
 

* GÓC HỌC TẬP: 
 
- Chơi xếp hình từ các 
hình học. 
 

 
TUẦN 2 

 

*GÓC HỌC TẬP: 
- Ghép tranh lô tô các 
con vật.  
 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Cửa hàng bán thức ăn 
gia súc gia cầm.  
 

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây vườn bách thú.  

*GÓC TẠO HÌNH: 
- Tô màu, xé dán, nặn theo 
chủ đề. 
 

*GÓC THIÊN NHIÊN 
- Chăm sóc cây xanh 
vườn trường.  

TUẦN 3 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

*GÓC THIÊN 
NHIÊN 
- Chăm sóc cây xanh 

*GÓC TẠO HÌNH: 
- Tô màu đồ dùng của bé.  

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây hồ cá.  

*GÓC THƯ VIỆN: 

- Xem tranh liên quan 
đến chủ đề. 

TUẦN 4 

*GÓC THIÊN NHIÊN 

- Chăm sóc cây xanh 
vườn trường. 

*GÓC TẠO HÌNH 
- Nặn một số con côn 
trùng bé thích.    

*GÓC HỌC TẬP 
- Ghép tranh lô tô một số 
loài côn trùng.  

*GÓC THƯ VIỆN 

- Xem tranh kể theo nội 
dung.  

*GÓC ÂM NHẠC 
- Múa hát bài hát trong 
chủ đề 

 
 

HOẠT 
ĐỘNG 

 
TUẦN 1 

 

- Rèn trẻ tự xúc ăn 

- Nêu gương cuối ngày. 

- LQCC: Chữ i. 

- Nêu gương cuối 
ngày. 

- Giáo dục trẻ biết chia sẻ. 

- Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động: Mèo 
đuổi chuột. 

- Nêu gương cuối ngày. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  



CHIỀU 
 

TUẦN 2 
 

- Rèn trẻ kỹ năng tự 
phục vụ bản thân.  

- Nêu gương cuối 
ngày. 

- LQCC: Chữ t. 

- Nêu gương cuối 
ngày. 

-  Giáo dục trẻ biết nhường 
nhịn. 

- Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi dân gian: Bịt 
mắt bắt dê 

- Nêu gương cuối ngày. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

 
TUẦN 3 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

- LQCC: Chữ c. 

- Nêu gương cuối 
ngày. 

- Giáo dục trẻ biết kính 
trọng người lớn.  

- Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động: Thỏ 
tìm chuồng.  

- Nêu gương cuối ngày. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

TUẦN 4 

- Rèn kỹ năng gấp quần 
áo.  

- Nêu gương cuối ngày. 

 

- LQCC: Ôn tập chữ i, 
t, c.   

- Nêu gương cuối 
ngày. 

- Giáo dục trẻ biết cảm ơn 
và xin lỗi.  

- Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi dân gian: Dung 
dăng dung dẻ.   

- Nêu gương cuối ngày. 

 

- Biểu diễn văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

 

     BGH DUYỆT                                                                                                             GIÁO VIÊN THỰC HIỆN 

 

ĐINH THỊ LẠ                                                                                                             HỒ PHƯƠNG HẰNG 

 
 


